MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÝ 11 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN 

	STT


	Nội dung kiến thức/kỹ năng (Đơn vị kiến thưc/kỹ năng)
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	1
	Từ trường. Cảm ứng từ. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Lực Lo-ren-xơ
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng. tI
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	Thấu kính mỏng. Mắt
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tổng
	4
	0
	3
	0
	2
	0
	1
	0

	
	4
	3
	2
	1


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 

MÔN VẬY LÍ 11

	STT
	Nội dung kiến thức/kỹ năng (Đơn vị kiến thưc/kỹ năng
	Yêu cầu cần đạt của các mức độ nhận thực
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Từ trường. Cảm ứng từ. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Lực Lo-ren-xơ
	* Nhận biết:
- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.

- Nêu được định nghĩa đường sức từ và các tính chất của nó.          
* Thông hiểu:

- Hiểu được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn. 
- Biết cách xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài.

- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua. 
- Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc v trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.
- Biết cách xác định lực Lo-ren-xơ và tính lực Lo-ren-xơ theo công thức. 
	1 điểm

(Câu 1 -LT)
	1 điểm

(Câu 5 -BT)
	
	

	2
	Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng. Tự cảm
	* Nhận biết:

· Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích..

· Nêu được đơn vị đo từ thông.

· Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

· Phát biểu được định luật Len-xơ.

· Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

· Nắm được khái niệm độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm.

· Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm

· Biết khái niệm suất điện động tự cảm

* Thông hiểu:

· Nắm được công thức tính từ thông: (  = BScosα.

· Nêu được các cách làm biến đổi từ thông. Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

· Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó 
· Hiểu công thức: (  = Li

· Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường của ống dây
· Biết cách tính suất điện động tự cảm theo công thức. 
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· Hiểu công thức: (  = Li

· Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường của ống dây
· Biết cách tính suất điện động tự cảm theo công thức. 
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	1 điểm

(Câu 2-LT)
	1 điểm

(Câu 6 -BT)
	
	

	3
	Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần
	*Nhận biết:

· Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng

· Biết khái niệm chiết suất tỉ đối.

· Biết khái niệm chiết suất tuyệt đối.

· Biết thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.

· Nêu được khái niệm phản xạ toàn phần.

· Biết điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần

· Biết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

*Vận dụng:

· Vận dụng các hệ thức trong định luật khúc xạ ánh sáng để tính chiết suất, góc tới, góc khúc xạ ...

· Biết nhận dạng các trường hợp xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần của tia sáng khi qua mặt phân cách.

· Tính được góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong công thức tính góc giới hạn.
	1 điểm

(Câu 3 -LT
	
	1 điểm

(Câu 7 -BT)
	

	4
	Thấu kính mỏng. Mắt
	*Nhận biết:

· Nêu được định nghĩa thấu kính.

· Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện.

· Nắm được đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.

· Biết độ tụ của thấu kính là đại lượng được đo bằng nghịch đảo của tiêu cự : D=1/f
· Biết độ tụ đo bằng điôp (dp).
· Biết các công thức thấu kính.

· Nêu được cấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt.

· Biết các khái niệm điểm CC, CV, khoảng nhìn rõ của mắt.
· Trình bày được các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.

*Thông hiểu:

· Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện và đặc điểm của chúng.

· Hiểu được đặc điểm của các tia sáng đặc biệt truyền qua thấu kính.

· Nắm được khái niệm độ tụ của thấu kính và đơn vị đo độ tụ.

· Nắm được các công thức thấu kính.

*Vận dụng:

· Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.

· Dựa vào đặc điểm các tia sáng truyền qua thấu kính để vẽ hình.

· Biết cách vẽ ảnh của một điểm sáng qua thấu kính.

· Biết cách vẽ ảnh của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính.

· Xác định được tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.

· Tính được độ tụ của kính cần đeo để khắc phục được các tật của mắt. 
· Tính được khoảng cách gần nhất và xa nhất của mắt khi đeo kính chữa tật hoặc kính bất kỳ
*Vận dụng cao:

· Vận dụng cách vẽ ảnh của một điểm sáng, của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính để xác định các đại lượng trong các công thức thấu kính.

· Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.
	1 điểm

(Câu 4 -LT
	1 điểm

(Câu 8 -BT)
	1 điểm

(Câu 9 -BT)
	1 điểm

(Câu 10 -BT)


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – MÔN VẬT LÝ 11 - NH 2022 – 2023 – CHÍNH THỨC
A. LÝ THUYẾT: (4 điểm)

Câu 1(1đ): Phát biểu định nghĩa từ trường. 

Câu 2 (1đ): Nêu định luật Farađây. Viết công thức xác định suất điện động cảm ứng trong mạch kín.
Câu 3 (1đ): Trình bày các đặc điểm về: điểm cực cận; điểm cực viễn của mắt.
Câu 4 (1đ): Thấu kính là gì? Kể tên các loại thấu kính.
B. BÀI TOÁN: (6 điểm)

Câu 5 (1đ): Một ống dây dẫn dài 50 cm gồm 1000 vòng dây quấn đều theo chiều dài ống, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Tính cảm ứng từ bên trong ống dây này.

Câu 6 (1đ): Một cuộn dây dẫn phẳng hình tròn có 100 vòng dây đặt cố định trong từ trường đều. Trong 0,001s từ thông qua mỗi vòng của cuộn dây tăng từ 2.10-6Wb lên đến 6.10-6Wb. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây. 
Câu 7 (1đ): Tia sáng đơn sắc đi từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ r và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới i = 30o.

Câu 8 (1đ): Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 18 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tính tiêu cự của thấu kính? Vẽ hình.

Câu 9 (1đ): Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Mắt người này bị tật gì? Tại sao? Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết, người đó đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu? (Kính đeo sát mắt).

Câu 10 (1đ): Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n (chưa biết) sang không khí với các góc như hình vẽ.

Cho biết α = 60o, β = 30o.

a. Tính chiết suất n của chất lỏng. [image: image3.jpg]



b. Tính điều kiện của góc tới i để luôn có tia ló sang môi trường không khí phía trên.

ĐÁP ÁN VẬT LÝ 11 – KT CUỐI HK2 – NH 2022 - 2023
Câu 1: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.













1đ

Câu 2: Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.







0,5đ
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0,25đ

ec: suất điện động cảm ứng (V) ; 


((: độ biến thiên từ thông (Wb)


Δt: khoảng thời gian từ thông biến thiên (s)





0,25đ

Câu 3:

Điểm cực viễn (Cv): là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì CV ở vô cực.







0,5đ

Điểm cực cận (Cc): là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.










0,5đ

Câu 4: Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc bởi 1 mặt cong và 1 mặt phẳng.









0,5đ

· Thấu kính lồi (thấu kính rìa mỏng) : Thấu kính hội tụ.

0,25đ

· Thấu kính lõm (thấu kính rìa dày) : Thấu kính phân kỳ.

0,25đ

Câu 5:
· [image: image6.png]B— 47;10*”? = 47;10*72‘:—2" —=5,03.1073T





0,25đ + 0,25đ + 0,5đ
Câu 6: 
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0,25đ + 0,25đ + 0,5đ
Câu 7:

[image: image9.png]













0,25đ

[image: image11.png]sin30 _ 1,5
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0,25đ

r = 26,4o.
 









0,25đ

D = i – r = 3,6o









0,25đ

Câu 8:

[image: image13.png]


 ( 2 = [image: image15.png]o018












0,25đ

f = 0,36m = 36cm









0,5đ. 

Vẽ hình










0,25đ.
Câu 9:
Mắt bị tật cận thị vì OCV có giới hạn






0,25đ

OCV = 0,5m ( fk = - OCv = - 0,5m    






0,5đ 

                     ( Dk = - 2 dp                      





0,25đ

Câu 10:

i = 30o; r = 60o
[image: image17.png]
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igh = 35,3o. 

i ( 35,3o.










1đ
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